
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT  

BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 452/QĐ-TTKSBT Bắc Ninh, ngày 05 tháng 09 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm khác năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của Hội động 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh, về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản 

công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTKSBT ngày 24/4/2024 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ 

thuật vật tư, hóa chất, sinh phẩm mua sắm phục vụ hoạt động thường xuyên năm 

2024; 

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTKSBT ngày 06/8/2024 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh tên, số lượng, yêu cầu 

kĩ thuật 4 danh mục trong Quyết định 142/QĐ-TTKSBT ngày 24 tháng 4 năm 

2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Quyết định 431/QĐ-TTKSBT ngày 23/8/2024 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt giá gói thầu Mua sắm hóa chất, 

vật tư, sinh phẩm khác năm 2024 Dự toán mua sắm: mua sắm vật tư, hóa chất, 

sinh phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2024 của Trung tâm Kiếm soát 

bệnh tật tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-TTKSBT của Giám đốc Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật ngày 27/08/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động 

thường xuyên năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Biên bản hoàn thiện hợp đồng ngày 04/09/2024 giữa Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH thiết bị y tế Medicent; 



Căn cứ Tờ trình của Khoa Dược –VTYT  ngày 05/09/2024 về việc đề nghị 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư, sinh 

phẩm khác năm 2024. 

Xét đề nghị của Phó khoa phụ trách Khoa Dược – VTYT. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hóa chất, 

vật tư, sinh phẩm khác năm 2024 như sau: 

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thiết bị y tế Medicent  

(Địa chỉ: Số 57, phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội) 

- Giá trúng thầu: 54.215.500 đồng (Năm mươi tư triệu, hai trăm mười lăm 

nghìn, năm trăm đồng) (Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan). 

(Có danh mục chi tiết các mặt hàng kèm theo) 

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ của đơn vị 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

Điều 2. Khoa Dược – VTYT Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh 

căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức 

thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản 

hướng dẫn hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các khoa, phòng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Ban Giám đốc TT (b/c); 

- Phòng TCKT (p/h); 

- Lưu: VT, DVTYT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Xuân 
 

 

 



 

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số 452/QĐ-TTKSBT ngày 05/09/2024 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh) 
 

 

STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 

Hãng 

SX/Nước SX 

Quy cách 

đóng gói 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Đơn giá 

(đồng) 

 Thành 

tiền  

(đồng)  

1  
Test nhanh định 

tính phát hiện 

HBeAg   

- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn 

phần; Phát hiện HbeAg; Độ nhạy tương quan: 

≥96,2%, Độ đặc hiệu tương quan: ≥99,4%; 

InTec 

Products, 

Inc-Trung 

Quốc 

50 

Test/hộp 
Test 200 8.500 1.700.000 

2  
Bộ nhuộm Gram 

- Bộ nhuộm dùng để phân biệt vi khuẩn Gram âm 

và Gram dương. Bao gồm 04 dung dịch thuốc 

nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol chai, 

Decolor (alcohol-acetone) và Safranine. 

- Quy cách đóng gói 4x100ml 

Nam khoa-

Việt Nam 

Hộp 4 lọ 

x100ml 
Bộ 1 400.000 400.000 

3  
Giêm sa mẹ 

 - Sử dụng để phát hiện ký sinh trùng sốt rét trên 

lam kính. 

- Quy cách đóng gói: 500ml/Chai 

Nam khoa-

Việt Nam 

Chai 

500ml 
Chai 1 1.600.000 1.600.000 

4  
Cồn tuyệt đối 

Nồng độ cồn  ≥99% 

- Quy cách đóng gói: 500ml/chai 

Thuận Phát-

Việt Nam 

500ml/Cha

i 
Chai 2 35.000 70.000 

5  Lam kính 

thường 

  

Độ dày: 1,0-1,2 mm. Kích thước: 25,4 x 

76,2mm(1” x 3”) ±1mm. Bề mặt phẳng, không 

mốc 

- Quy cách đóng gói: 72 miếng/Hộp 

Jiangsu 

Huida-Trung 

Quốc 

72 

miếng/Hộ

p 

Hộp 2 20.000 40.000 

6  Dầu soi kính 

hiển vi 
 - Dầu dùng để soi kính hiển vi. Merck-Đức 

Chai 

500ml 
ml 500 4.400 2.200.000 

7  
Hộp an toàn 

Dùng đựng bơm và kim tiêm đã qua sử dụng, mầu 

vàng, được tráng PE cả mặt trong và mặt ngoài. 

Dung tích: 5 lít/Cái 

Ngôi sao 

xanh-Việt 

Nam 

Thùng 50 

cái 
Cái 250 17.000 4.250.000 

8  Ống nghiệm 

nhựa có nắp 

Dùng để đựng mẫu nước tiểu dùng trong máy 

phân tích nước tiểu, thể tích 10ml. 

Polygreen-

Việt Nam 

Túi 200 

cái 
Ống 6.000 950 5.700.000 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 

Hãng 

SX/Nước SX 

Quy cách 

đóng gói 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Đơn giá 

(đồng) 

 Thành 

tiền  

(đồng)  

9  
Khẩu trang y tế   Khẩu trang y tế bao gồm 3 lớp 

Danameco-

Việt Nam 
Hộp 50 cái Cái 16.000 880 14.080.000 

10  Găng tay cao su 

y tế có bột 

Găng tay được làm từ chất liệu cao su tự nhiên, 

chưa tiệt trùng, có bột 

SriTrang-

Thái Lan 
Hộp 50 cái Đôi 10.000 900 9.000.000 

11  

Bông (gòn), 

bông tẩm dung 

dịch các loại, 

các cỡ 

Bông thấm y tế: 

- Chất liệu: Bông xơ tự nhiên  

- Không có chất tẩy trắng.  

  

Memco-Việt 

Nam 
Gói 1 kg Kg 22 150.000 3.300.000 

12  
Ống lưu mẫu 

Chất liệu thân ống nhựa PP, nắp nhựa PE, dung 

tích 1.8 - 2ml. Được sử dụng để bảo quản lạnh các 

mẫu như máu toàn phần, huyết thanh, tế bào. Ống 

được thiết kế chịu được độ lạnh -196 độ C hoặc 

nước sôi 120 độ C. 

Henso 

Medical-

Trung Quốc 

Túi 500 

cái 
Cái 500 1.000 500.000 

13  
Mỡ điện tim 

- Gel dùng trong điện tim.  

- Thành phần bao gồm Carbomer và nước tinh 

khiết 

- Quy cách đóng gói: 250g/Tuýp 

Turkuaz 

Medikal-Thổ 

Nhĩ Kỳ 

250g/Tuýp Tuýp 27 19.000 513.000 

14  
Gel siêu âm 

- Gel dùng trong siêu âm.  

- Tính chất: 

+ Không gây bẩn quần áo, không gây hại đầu dò, 

không có Formaldehyde. 

+ Vô khuẩn, không gây mẫn cảm hoặc rát da. 

+ Gel trong, tan hoàn toàn trong nước 

+ PH: 5-7,5 

- Quy cách đóng gói: 5 lít/can 

Merufa-Việt 

Nam 
Can 5 lít Can 1 120.000 120.000 

15  
Bao cao su 

Làm từ cao su thiên nhiên, được bôi trơn bằng 

dung dịch Silicone có độ nhớt từ 200-350 CS với 

tổng hàm lượng 550mg±150mg 

Merufa-Việt 

Nam 

200 cái/ 

hộp 
Cái 200 750 150.000 

16  
Kim chích máu 

- Công dụng: Kim chích lấy máu bệnh nhân. 

- Được sản xuất từ thép carbon, đầu mũi kim được 

vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại. 

- Tiệt trùng từng cây 

Henso-Trung 

Quốc 

Hộp 100 

cái 
Cái 200 250 50.000 



STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 

Hãng 

SX/Nước SX 

Quy cách 

đóng gói 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Đơn giá 

(đồng) 

 Thành 

tiền  

(đồng)  

17  Tăm bông vô 

trùng 

Mỗi que đựng riêng trong từng ống nhựa 

Thân que được làm bằng gỗ, 1 đầu gắn chặt với 

nắp ống, 1 đầu cuốn bông 

Nắp ống màu đỏ được làm bằng nhựa PP  

Henso-Trung 

Quốc 

Túi 100 

cái 
Que 100 1.500 150.000 

18  Ống falcon 

15ml 

Chất liệu tối thiểu bằng nhựa Polypropylen, vô 

trùng 

Henso 

Medical-

Trung Quốc 

100 

chiếc/túi 
Cái 100 1.900 190.000 

19  Ống falcon 

50ml 

Chất liệu tối thiểu bằng nhựa Polypropylen, vô 

trùng 

Henso 

Medical-

Trung Quốc 

100 

chiếc/túi 
Cái 100 2.500 250.000 

20  
Sample cups 

Dùng để đựng mẫu huyết tương 

Chất liệu nhựa PS 

Thể tích chứa 2.5 - 3ml 

Thùng 5.000 cái 

Jiangsu 

Huida-Trung 

Quốc 

Thùng 

5.000 cái 
Thùng 1 1.650.000 1.650.000 

21  
Nước javen 

Nước javen hoặc tương đương. Có màu hơi vàng, 

có mùi đặc trưng, nồng độ 10-12%. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 hoặc tương đương 

Thuận Phát-

Việt Nam 
Can 20 lít Lít 20 11.000 220.000 

22  
Cloramin B Hàm lượng Clo hoạt động: 25-27% 

Shuogang-

Trung Quốc 

Thùng 

25Kg 
Kg 25 150.000 3.750.000 

23  
Lugol 3% 

Chai nhựa có dung tích 500ml lugol 3%, dùng 

trong khám phụ khoa 

Nam khoa-

Việt Nam 

Chai 

500ml 
Chai 1 980.000 980.000 

24  
Que đè lưỡi gỗ 

Chất liệu bằng gỗ tự nhiên, vô trùng. Kích thước: 

150x20x2mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (1 

Chiếc/túi) 

Tanaphar-

Việt Nam 

Hộp 100 

cái 
Chiếc 1.200 300 360.000 

25  
Mũ y tế Làm từ vải không dệt, đã tiệt trùng bằng khí EO. 

Memco-Việt 

Nam 
Túi 1 cái Cái 3.000 750 2.250.000 

26  Dung dịch sát 

khuẩn tay  
Thành phần chính: Ethanol 70%, Chai 500 ml 

SDS-Việt 

Nam 

Chai 

500ml 
Chai  15 46.000 690.000 

27  
Bộ dây truyền 

dịch sử dụng 

một lần 

- Chiều dài dây dẫn ≥1500mm. Kim 2 cánh bướm 

các cỡ. Tốc độ truyền 1ml = 20 giọt, cỡ kim 22G, 

có cánh - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

Tanaphar-

Việt Nam 
Túi 1 bộ Bộ 5 4.500 22.500 



 

STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 

Hãng 

SX/Nước SX 

Quy cách 

đóng gói 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Đơn giá 

(đồng) 

 Thành 

tiền  

(đồng)  

28  Băng dính vải 

lụa y tế 

Nền vải lụa Taffete trắng, 100 % sợi cellulose. 

Lớp keo Oxide kẽm không dùng dung môi, đan 

dệt 44.0 x 19.5 sợi/cm. Kích thước 5cm x5m. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Tanaphar-

Việt Nam 

Hộp 1 

cuộn 
Cuộn 1 30.000 30.000 

 Tổng cộng: 28 danh mục      54.215.500 
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